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PHIẾU 1

A. TÁI HIỆN, CỦNG CỐ

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
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2. Nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp:
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3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:



4. Điền các ngày còn thiếu vào tờ lịch tháng 5 dưới đây:

	Tháng 5
	Chủ nhật
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy

	
	
	1
	2
	
	
	5
	6

	
	7
	
	
	10
	
	12
	

	
	14
	15
	
	
	18
	
	20

	
	
	22
	
	24
	
	26
	

	
	28
	
	
	31
	
	
	


5. Quan sát tờ lịch tháng 5 ở trên, viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Ngày 8 tháng 5 là thứ .................................................................................................

b) Ngày 19 tháng 5 là thứ ...............................................................................................

c) Tháng 5 có …………. ngày.

d) Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 là ngày ......................................................................

e) Ngày thứ tư của tuần thứ 3 của tháng 5 là ngày ........................................................

g) Trong tháng 5 có ........... ngày thứ hai, đó là các ngày .............................................

h) Tuần này thứ ba là ngày 9 tháng 5, tuần sau thứ ba là ngày ...................................

B. KẾT NỐI

6. Vẽ thêm kim đồng hồ và viết giờ thích hợp:




7. a) Đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào các bức tranh sau theo trình tự thời gian:


a) Kể một câu chuyện theo các bức tranh trên.

8. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Trường của Trang vào học lúc 7 giờ. Hôm nay Trang đi học lúc 9 giờ. Như vậy, hôm nay:

- Trang đi học đúng giờ.                                            - Trang đi học muộn giờ

b) Thư viện mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ. Dũng đến thư viện lúc 14 giờ. 

Như vậy lúc đó:

- Thư viện đã mở cửa.                                                - Thư viện đã đóng cửa.    

C. VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN

9. Quan sát lịch sử dự báo thời tiết trong một tháng, trả lời câu hỏi:

a) Trong tháng trên, những ngày nào có thể có mưa?

Trả lời: ............................................................................................................................

b) Trong tháng trên, những ngày nào có thể có sấm chớp?

Trả lời: ............................................................................................................................

c) Trong tháng trên, những ngày nào có thể có mưa nhưng không có sấm chớp?

Trả lời: ............................................................................................................................

d) Hồng muốn chọn một tuần trong tháng có nhiều ngày nắng để đi du lịch biển.

Hồng nên chọn tuần mấy? Từ ngày nào đến ngày nào?

Trả lời: ............................................................................................................................

10. Quan sát hình vẽ, nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp:


PHIẾU 2

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm :

1. Đúng ghi Đ ,sai ghi S :

Một ngày có bao nhiêu giờ ?

a) 12 giờ …
b) 24 giờ …

2. Vẽ kim giờ và kim phút vào đồng hồ ứng với thời điểm đã cho :
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3. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 1 ( có 31 ngày ) :

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	1
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29
	
	
	



Đúng ghi Đ , sai ghi S :

a) Ngày 26 tháng 1 là thứ ba …

b) Ngày 26 tháng 1 là thứ hai …

Phần 2. - Tự Luận :

4. Viết ( theo mẫu ) :

1 giờ chiều còn gọi là 13 giờ vì : 12 + 1 = 13

2  giờ chiều còn gọi là ………………………

5  giờ chiều còn gọi là ………………………

7  giờ tối còn gọi là …………………………

10 giờ đêm còn gọi là ………………………

5. Hằng ngày mẹ làm việc ở cơ quan từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa . Hỏi hằng ngày mẹ làm việc mấy giờ ở cơ quan ?

Bài giải

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

6. Viết ( theo mẫu ) 

a) Thứ hai là ngày 5 tháng 10 .

Ba ngày sau đó là ngày 8 tháng 10 vì : 5 + 3 = 8

b) Năm ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày nào ?

Năm ngày sau là ……………….. vì : ………..

7. Hãy viết tên ba điểm thẳng hàng :

…………………….

…………………….

…………………….

PHIẾU 3

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm :

1. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối :
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2. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 4 ( có 30 ngày )

Tháng 4

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	18

	
	
	
	22
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	


Xem tờ lịch tháng 4 rồi viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a) Ngày 30 tháng 4 là thứ ……

b) Ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là thứ ……..

c) Ngày 7 tháng 5 cùng năm đó là thứ ……..

Phần 2. - Tự Luận :

3. Viết ( theo mẫu ) :

13 giờ gọi là 1 giờ chiều vì : 13 – 12 = 1

14 giờ còn gọi là ……………………... 

16 giờ còn gọi là ……………………... 

19 giờ còn gọi là ……………………... 

23 giờ còn gọi là ……………………... 

4. Mỗi ngày bố làm việc ở nhà máy từ  8 giờ sáng đến 4 giờ chiều . Hỏi mỗi ngày bố làm việc mấy giờ ở nhà máy ?

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Hôm nay là thứ ….. ngày ….. tháng ……

Sau 7 ngày nữa là thứ….. ngày …… tháng……

b) Ngày mai là thứ ….. ngày ……. tháng……..

6. Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8 . Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày tháng nào ?

Bài giải

Ta có : ….. + ….. = …..

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày ….. tháng ….. 

Đáp số : ….

7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm .

Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8.

Chủ nhật tuần trước là ngày …. tháng ….

Đáp án phiếu 2

5. 12 – 8 = 4 ( giờ )

6. b) Năm ngày sau là ngày 9 tháng 10 vì : 4 + 5 = 9.

Đáp án phiếu 3

2. a) Ngày 30 tháng 4 là thứ sáu .

b)  Ngày 1 tháng  5 cùng năm đó là thứ bảy .

c) Ngày 7 tháng  5 cùng năm đó là thứ sáu .

4. 4 giờ chiều là 16 giờ .

16 – 8 = 8 ( giờ )

6. Ta có : 19 + 7 = 26

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày 26 tháng 8 .

TUẦN 16





NGÀY GIỜ. THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ.


NGÀY THÁNG. THỰC HÀNH XEM LỊCH





..............................................





14:00





..............................................





..............................................





Mẫu: 21 giờ hay 9 giờ tối





20:00





19:00





21:00





22 giờ





13 giờ





10 giờ





Bà xem ti vi lúc 7 giờ tối





Em tắm lúc 6 giờ chiều





Mẹ đi làm về lúc 12 giờ trưa





......:......





......:......





......:......
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